
1 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH, MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VỤ NĂM 2023 

(Đính kèm theo Văn bản số          /SXD-VP ngày       / 11/ 2023 của Sở Xây dựng Đồng Nai) 
 

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt 

Đánh giá xếp 

loại (Mức 

A+, A, B, C) 

Lý do đánh 

giá mức A+ 
Ghi chú 

1 
Phòng Quản lý đô thị 

thành phố Biên Hòa 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chế độ 

thông tin báo cáo, góp ý các đề án 

chương trình, kế hoạch. 

- Phối hợp lấy ý kiến đối với các hồ sơ 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự 

toán xây dựng công trình; cấp giấy phép 

xây dựng. 

- Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng. 

- Phối hợp trong công tác kiểm tra công 

tác nghiệm thu 

 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 

tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng đơn 

thư khiếu kiện. 

 - Báo cáo kết quả mô hình số hóa phường Trảng 

Dài theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 - Báo cáo về cấp nước ,chống ngập 

- Báo cáo thí điểm mô hình số Trảng dài nhắc 4 lần. 

 - Báo cáo xa lộ nước. 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo cáo 

- Báo cáo còn trễ hạn như sau: 

+ Góp ý Dự thảo  điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

+ Ý kiến khó khăn vướng mắc của các địa phương 

trong công tác đánh số nhà, gắn biện số nhà và vổ 

sung thông tin trên giấy chứng nhận số nhà 

+ Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp được giao về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 

bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền 

vững tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 

 A     



2 

 

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt 

Đánh giá xếp 

loại (Mức 

A+, A, B, C) 

Lý do đánh 

giá mức A+ 
Ghi chú 

11/3/2023của Chính phủ. 
 

2 
Phòng Quản lý đô thị 

huyện Long Thành 

 

 

 

 

 - Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chế độ 

thông tin báo cáo, góp ý các đề án 

chương trình, kế hoạch. 

 - Phối hợp lấy ý kiến đối với các hồ sơ 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự 

toán xây dựng công trình; cấp giấy phép 

xây dựng.  

 - Báo cáo tình hình hoạt động xây 

dựng. 

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra công 

tác nghiệm thu. 

 

-  

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 

tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng đơn 

thư khiếu kiện. 

 - Chậm trễ trong góp ý dự thảo Nghị quyết ban 

hành mức hỗ trợ hỏa táng.  

- Hồ sơ thỏa thuận chặt hạ cây xanh không đủ 

thành phần phải nhắc nhở và trả hồ sơ nhiều lần. 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo cáo 

- Chậm phối hợp trong công tác lập nhiệm vụ quy 

hoạch chung Đô thị mới Long Thành  

- Báo cáo còn trễ hạn như sau: 

+ Góp ý Dự thảo  điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

+ Ý kiến khó khăn vướng mắc của các địa phương 

trong công tác đánh số nhà, gắn biện số nhà và vổ 

sung thông tin trên giấy chứng nhận số nhà. 

+ Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp được giao về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 

bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền 

vững tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 

11/3/2023của Chính phủ. 
 

  A     

3 
Phòng Quản lý đô thị 

huyện Nhơn Trạch 

  

 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chế độ 

thông tin báo cáo, góp ý các đề án 

chương trình, kế hoạch. 

-  Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 

tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng đơn 

thư khiếu kiện. 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo cáo. 

 

  A     



3 

 

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt 

Đánh giá xếp 

loại (Mức 

A+, A, B, C) 

Lý do đánh 

giá mức A+ 
Ghi chú 

 - Phối hợp lấy ý kiến đối với các hồ sơ 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự 

toán xây dựng công trình; cấp giấy phép 

xây dựng.  

 - Báo cáo tình hình hoạt động xây 

dựng. 

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra công 

tác nghiệm thu. 

 

 

- Báo cáo còn trễ hạn như sau: 

+ Góp ý Dự thảo  điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

+ Ý kiến khó khăn vướng mắc của các địa phương 

trong công tác đánh số nhà, gắn biện số nhà và vổ 

sung thông tin trên giấy chứng nhận số nhà. 

 + Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp được giao về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 

bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền 

vững tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 

11/3/2023của Chính phủ. 
 

4 
Phòng Quản lý đô thị 

huyện Trảng Bom 

  

 

 - Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chế độ 

thông tin báo cáo, góp ý các đề án 

chương trình, kế hoạch. 

 - Phối hợp lấy ý kiến đối với các hồ sơ 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự 

toán xây dựng công trình; cấp giấy phép 

xây dựng.  

 - Báo cáo tình hình hoạt động xây 

dựng. 

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra công 

tác nghiệm thu. 

-  

 

-  Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 

tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng đơn 

thư khiếu kiện. 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo cáo 

- Báo cáo còn trễ hạn như sau: 

+ Góp ý Dự thảo  điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

+ Ý kiến khó khăn vướng mắc của các địa phương 

trong công tác đánh số nhà, gắn biện số nhà và vổ 

sung thông tin trên giấy chứng nhận số nhà 

 + Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp được giao về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 

bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền 

vững tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 

11/3/2023của Chính phủ. 

  A     



4 

 

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt 

Đánh giá xếp 

loại (Mức 

A+, A, B, C) 

Lý do đánh 

giá mức A+ 
Ghi chú 

-  

5 
Phòng Quản lý đô thị 

thành phố Long Khánh 

  

 

 - Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chế độ 

thông tin báo cáo, góp ý các đề án 

chương trình, kế hoạch. 

 - Phối hợp lấy ý kiến đối với các hồ sơ 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự 

toán xây dựng công trình; cấp giấy phép 

xây dựng.  

 - Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra công 

tác nghiệm thu. 

 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 

tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng đơn 

thư khiếu kiện. 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo cáo. 

- Báo cáo còn trễ hạn như sau: 

+ Góp ý Dự thảo  điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

+ Ý kiến khó khăn vướng mắc của các địa phương 

trong công tác đánh số nhà, gắn biện số nhà và vổ 

sung thông tin trên giấy chứng nhận số nhà. 

 + Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp được giao về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 

bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền 

vững tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 

11/3/2023của Chính phủ. 

 

  A     

6 
Phòng Kinh tế Hạ tầng 

huyện Vĩnh Cửu 

  

 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chế độ 

thông tin báo cáo, góp ý các đề án 

chương trình, kế hoạch. 

 - Phối hợp lấy ý kiến đối với các hồ sơ 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự 

toán xây dựng công trình; cấp giấy phép 

xây dựng  

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 

tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng đơn 

thư khiếu kiện 

 - Không phối hợp góp ý dự thảo Nghị quyết ban 

hành mức hỗ trợ hỏa táng  

- Chậm báo cáo  về cơ sở xử lý chất thải rắn nguy 

hại 

- Báo cáo xa lộ nước 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo cáo 

 

  A     



5 

 

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt 

Đánh giá xếp 

loại (Mức 

A+, A, B, C) 

Lý do đánh 

giá mức A+ 
Ghi chú 

 - Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra công 

tác nghiệm thu. 

-  

- Báo cáo còn trễ hạn như sau: 

+ Góp ý Dự thảo  điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

+ Ý kiến khó khăn vướng mắc của các địa phương 

trong công tác đánh số nhà, gắn biện số nhà và vổ 

sung thông tin trên giấy chứng nhận số nhà 

+ Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp được giao về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 

bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền 

vững tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 

11/3/2023của Chính phủ. 
 

7 
Phòng Kinh tế Hạ tầng 

huyện Xuân Lộc 

 

 - Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chế độ 

thông tin báo cáo, góp ý các đề án 

chương trình, kế hoạch 

 - Phối hợp lấy ý kiến đối với các hồ sơ 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự 

toán xây dựng công trình; cấp giấy phép 

xây dựng  

 - Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra công 

tác nghiệm thu 

 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 

tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng đơn 

thư khiếu kiện 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo cáo 

- Báo cáo còn trễ hạn như sau: 

+ Góp ý Dự thảo  điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

+ Ý kiến khó khăn vướng mắc của các địa phương 

trong công tác đánh số nhà, gắn biện số nhà và vổ 

sung thông tin trên giấy chứng nhận số nhà 

+ Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp được giao về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 

bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền 

vững tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 

11/3/2023của Chính phủ. 
 

 A   



6 

 

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt 

Đánh giá xếp 

loại (Mức 

A+, A, B, C) 

Lý do đánh 

giá mức A+ 
Ghi chú 

8 
Phòng Kinh tế Hạ tầng 

huyện Định Quán 

 

 

 

 

 - Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chế độ 

thông tin báo cáo, góp ý các đề án 

chương trình, kế hoạch 

 - Phối hợp lấy ý kiến đối với các hồ sơ 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự 

toán xây dựng công trình; cấp giấy phép 

xây dựng  

 - Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra công 

tác nghiệm thu 

-  

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 

tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng đơn 

thư khiếu kiện 

- Không phối hợp góp ý dự thảo Nghị quyết ban 

hành mức hỗ trợ hỏa táng  

 - Không báo cáo đánh giá đô thị 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo cáo 

- Báo cáo còn trễ hạn như sau: 

+ Góp ý Dự thảo  điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

+ Ý kiến khó khăn vướng mắc của các địa phương 

trong công tác đánh số nhà, gắn biện số nhà và vổ 

sung thông tin trên giấy chứng nhận số nhà 

+ Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp được giao về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 

bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền 

vững tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 

11/3/2023của Chính phủ. 
 

 A   

9 
Phòng Kinh tế Hạ tầng 

huyện Tân Phú 

  

 - Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chế độ 

thông tin báo cáo, góp ý các đề án 

chương trình, kế hoạch 

 - Phối hợp lấy ý kiến đối với các hồ sơ 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự 

toán xây dựng công trình; cấp giấy phép 

xây dựng  

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 

tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng đơn 

thư khiếu kiện 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo cáo 

- Báo cáo còn trễ hạn như sau: 

+ Góp ý Dự thảo  điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

+ Ý kiến khó khăn vướng mắc của các địa phương 

 A   



7 

 

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt 

Đánh giá xếp 

loại (Mức 

A+, A, B, C) 

Lý do đánh 

giá mức A+ 
Ghi chú 

 - Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra công 

tác nghiệm thu 

 

trong công tác đánh số nhà, gắn biện số nhà và vổ 

sung thông tin trên giấy chứng nhận số nhà 

+ Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp được giao về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 

bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền 

vững tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 

11/3/2023của Chính phủ. 
 

10 
Phòng Kinh tế Hạ tầng 

huyện Thống nhất 

 

 

 

 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chế độ 

thông tin báo cáo, góp ý các đề án 

chương trình, kế hoạch 

 - Phối hợp lấy ý kiến đối với các hồ sơ 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự 

toán xây dựng công trình; cấp giấy phép 

xây dựng  

 - Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra công 

tác nghiệm thu 

-  

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 

tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng đơn 

thư khiếu kiện 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo cáo 

- Báo cáo còn trễ hạn như sau: 

+ Góp ý Dự thảo  điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

+ Ý kiến khó khăn vướng mắc của các địa phương 

trong công tác đánh số nhà, gắn biện số nhà và vổ 

sung thông tin trên giấy chứng nhận số nhà 

+ Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp được giao về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 

bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền 

vững tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 

11/3/2023của Chính phủ. 

 A   

11 
Phòng Kinh tế Hạ tầng 

huyện Cẩm Mỹ 

 

 - Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chế độ 

thông tin báo cáo, góp ý các đề án 

chương trình, kế hoạch 

 - Phối hợp lấy ý kiến đối với các hồ sơ 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, 

tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng đơn 

thư khiếu kiện 

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo cáo 

 - Báo cáo còn trễ hạn như sau: 

+ Góp ý Dự thảo  điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-

 A   



8 

 

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt 

Đánh giá xếp 

loại (Mức 

A+, A, B, C) 

Lý do đánh 

giá mức A+ 
Ghi chú 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự 

toán xây dựng công trình; cấp giấy phép 

xây dựng  

 - Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra công 

tác nghiệm thu 

 

UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

+ Ý kiến khó khăn vướng mắc của các địa phương 

trong công tác đánh số nhà, gắn biện số nhà và vổ 

sung thông tin trên giấy chứng nhận số nhà 

+ Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp được giao về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường 

bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền 

vững tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 

11/3/2023của Chính phủ. 
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